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GIÁ BÁN 

CHƯA VAT 

(VNĐ/M)

GIÁ BÁN 

ĐÃ CÓ VAT 

(VNĐ/M)

1 DN 150 150  ± 2.0% 174  ± 2.0% 12.0 ± 1.3 3.70 110,000 118,800

2 DN 200 200  ± 2.0% 228  ± 2.0% 14.0 ± 1.3 2.00 155,000 167,400

3 DN 250 250  ± 2.0% 288  ± 2.0% 19.0 ± 1.3 2.00 279,000 301,320

4 DN 300 300  ± 2.0% 340  ± 2.0% 20.0 ± 1.3 2.00 315,000 340,200

5 DN 400 400  ± 2.0% 460  ± 2.0% 30.0 ± 1.5 1.90 539,000 582,120

6 DN 500 500  ± 1.5% 564  ± 1.5% 32.0 ± 2.0 1.75 759,000 819,720

7 DN 600 600  ± 1.5% 670  ± 1.5% 35.0 ± 2.0 1.00 890,000 961,200
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ISO 9001:2015

                            112,000 

CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG

Địa chỉ: KCN Hải Sơn - Ấp 4 - Đức Hòa Đông - Đức Hòa - Long An
Đại Lý: Công ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Xuân

Tel: 0906 972 966 (zalo)         Emial: congtyphuxuansg@gmail.com

                                  286,200 

CÔNG TY TNHH SXTMDV NHỰA TÂN LONG

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA GÂN HDPE 1 VÁCH

BẢNG GIÁ KHÂU NỐI ỐNG GÂN 1 VÁCH

- Chiều dài tiêu chu ẩn 6m/ ống. Quy cách ống có thể tuỳ theo y êu cầu khách hàng (2m -6m)

- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày  10/01/2018 đến khi ban hành bảng giá mới.

GIÁ BÁN 

CHƯA VAT (VNĐ)

                              34,000 

                              75,000 

                            110,000 

                                  510,840 

                            185,000 

                            265,000 

                            473,000 

GIÁ BÁN 

ĐÃ CÓ VAT (VNĐ)

                                    36,720 

                                    81,000 

                                  118,800 

                                  120,960 

                                  199,800 


